BẢN SO SÁNH NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA DỰ THẢO THÔNG TƯ VÀ THÔNG TƯ SỐ 20/2010/TT-NHNN NGÀY 29/9/2010

Trên cơ sở quá trình triển khai Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/9/2010 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ TCTD cho vay nông nghiệp nông thôn (Thông tư 20), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn thay thế Thông tư 20 để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 20 cho phù hợp, cụ thể các nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu như sau: 
1. Bổ sung đối tượng áp dụng Thông tư bao gồm: Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trừ công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính bao thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, thống nhất với đối tượng áp dụng Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. 
2. Sửa đổi nội dung tại Thông tư 20: “Dành lượng tiền cung ứng hàng năm để tái cấp vốn cho TCTD cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn phù hợp với mục tiêu, biện pháp điều hành chính sách tiền tệ. Các khoản cho vay tái cấp vốn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được NHNN ưu tiên về thời hạn và nguồn vốn cho vay so với các lĩnh vực khác” thành “Tái cấp vốn hỗ trợ TCTD cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo các quy định hiện hành của NHNN” để đáp ứng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và phù hợp với quy định về các hình thức tái cấp vốn hiện nay; phù hợp với quy định tại Luật NHNN 2010.
3. Bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể việc triển khai biện pháp áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp hơn tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường (sau đây gọi tắt là tỷ lệ DTBB ưu tiên), trong đó: 
3.1. Bổ sung quy định rõ quyền lựa chọn áp dụng hay không áp dụng tỷ lệ DTBB ưu tiên đối với TCTD, dự thảo quy định là: Đối với TCTD có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn dưới 40% hoặc đạt từ 40% trở lên nhưng không đề nghị áp dụng tỷ lệ DTBB ưu tiên: Áp dụng tỷ lệ DTBB theo tỷ lệ DTBB thông thường và quy định hiện hành khác về dự trữ bắt buộc. 
3.2. Bổ sung giải thích từ ngữ “tỷ lệ DTBB thông thường đối với một loại hình TCTD” làm cơ sở tính tỷ lệ DTBB ưu tiên đối với TCTD thuộc loại hình TCTD đó để phù hợp với trường hợp tỷ lệ DTBB thông thường được quy định khác nhau giữa các loại hình TCTD do yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ. 
3.3. Bổ sung quy định hướng dẫn thời gian áp dụng, cách xác định tỷ lệ DTBB ưu tiên và cách thức triển khai trên cơ sở hướng dẫn tại văn bản 854/NHNN-TD đang thực hiện hiện nay, có cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể: 
a) Quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định ưu tiên được duy trì trong giai đoạn 6 tháng như sau:
- Từ tháng 02 đến tháng 7 (sau đây gọi tắt là giai đoạn 1): Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân làm cơ sở xác định tổ chức tín dụng đủ điều kiện áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong giai đoạn 1 được hướng dẫn tại Phụ lục 01 đính kèm Thông tư này (gọi tắt là Phụ lục 01). 
- Từ tháng 8 đến tháng 01 năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là giai đoạn 2): Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân làm cơ sở xác định tổ chức tín dụng đủ điều kiện áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong giai đoạn 2 được hướng dẫn tại Phụ lục 02 đính kèm Thông tư này (gọi tắt là Phụ lục 02).
b) Quy định trách nhiệm và quyền hạn của TCTD: Trường hợp đủ điều kiện và có nhu cầu áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định tại Thông tư này, TCTD có văn bản thông báo gửi NHNN xác nhận như sau:
- Đối với áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc giai đoạn 1: văn bản thông báo gửi trước ngày 15 tháng 01, trong đó báo cáo số liệu Biểu 1 tại Phụ lục 01 đã được xác nhận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính (hoặc nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở).
- Đối với áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc giai đoạn 2: văn bản thông báo gửi trước ngày 15 tháng 7, trong đó báo cáo số liệu Biểu 2 tại Phụ lục 02 đã được xác nhận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính (hoặc nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở).
c) Quy định cách tính tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn bình quân để làm cơ sở xác định tỷ lệ DTBB ưu tiên trong từng giai đoạn như sau:
- Để áp dụng cho kỳ duy trì DTBB từ tháng 2-7 năm thực hiện (giai đoạn 1): bình quân số học của số liệu dư nợ tín dụng đến 30/9 và 31/12 năm liền kề trước (2 quý liền kề trước).
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